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Tóm tắt 

Mục đích của nghiên cứu này là nhằm tìm kiếm những cây dược liệu có hoạt tính 

kháng tế bào ung thư máu tại Việt Nam. Chúng tôi đã tiến hành thu thập 17 loại cây dược 

liệu dựa trên kết quả tổng hợp thông tin của các nghiên cứu trước đó. Sau đó tiến hành 

tách chiết và thu nhận cao chiết thô của 17 cây này và tiếp tục đánh giá tác động ức chế sự 

tăng sinh của chúng trên dòng tế bào ung thư máu TCCY sử dụng phương pháp nhuộm 

trypan blue. Kết quả sàng lọc so sánh với nhóm đối chứng (mặc định là 100%) cho thấy 

các cao chiết cho ảnh hưởng khác nhau lên dòng tế bào TCCY mang đi thử nghiệm. Tác 

động của cao chiết ngải cứu (14,93 ± 1,58%) và sài đất ba thuỳ (30,55 ± 2,35%) cho tác 

động ức chế mạnh nhất lên sự tăng sinh của tế bào TCCY so với lô đối chứng (P < 0,0001). 

Cao chiết xay nhung (P = 0,65) và kim ngân hoa (P = 0,02) không thể hiện độc tính lên tế 

bào TCCY ở nồng độ 100 µg/ml. Các cao chiết dược liệu còn lại thể hiện độc tính rõ ràng 

lên sự tăng sinh tế bào ở mức độ từ 52% đến 87% tế bào sống sót theo thử nghiệm. 

Từ khóa: dược liệu, kháng ung thư máu, ngải cứu, TCCY, trypan blue 

Abstract 

ASSESSMENT OF HERBAL MEDICINES FOR ANTI - LEUKEMIA EFFICACY 

In this research, we're looking for medicinal plants in Vietnam that have anti-cancer 

activity. Based on information synthesis from previous studies, we've compiled a list of 17 

different medicinal plant species. Afterwards, extract and collect the crude extracts from 

these 17 plants and conduct further research on their ability to inhibit the proliferation of 

TCCY leukemia cell using the trypan blue staining technique. When compared to the 

control group (100%), the screening results indicated that the extracts had distinct effects 

on the TCCY cell line tested. The effects of Artemisia vulgaris extract (14,93 ± 1,58%) and 

Sphagneticola trilobata extract (30,55 ± 2,35%) on the proliferation of TCCY cells were 

significantly inhibited when compared to the control group (P< 0.0001). At a concentration 

of 100 µg/ml, Dialium cochinchinensis extract (P = 0.65) and Lonicera japonica extract 

(P = 0.02) exhibited no cytotoxicity toward TCCY cells. The remaining herbal extracts were 

found to be cytotoxic to cells at concentrations ranging from 52 to 87% of the tested cells. 
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1. Đặt vấn đề 

Ung thư là một trong những vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ mà cả thế giới phải 

đối mặt. Theo thống kê năm 2020 trên 36 loại ung thư khác nhau từ 185 quốc gia và vùng 

lãnh thổ cho thấy có khoảng 19,3 triệu ca ung thư mắc mới và hơn 10 triệu ca tử vong, 

con số này được cơ quan nghiên cứu ung thư - International Agency for Research on 

Cancer ước tính sẽ tăng lên 34 triệu ca mắc trong vòng 50 năm tới (Soerjomataram và 

nnk., 2021). Trong đó, ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư da và 

ung thư trực tràng là năm loại ung thư phổ biến nhất với số ca mắc mới dẫn đầu và chiếm 

tổng 42,6% trên tổng số ca mắc của 36 loại ung thư thống kê (Sung và nnk., 2021). Số ca 

tử vong do ung thư tại châu Á dẫn đầu thế giới chiếm tỉ lệ 58,3% và 49,3% đối với số ca 

mắc mới (Sung và nnk., 2021). Ung thư máu là loại ung thư phổ biến thứ 15 về số ca mắc 

mới. Số ca mắc tính trong 2020 là 474.519 ca tương đương 2,5% trong tổng số ca mắc 

mới và 311.594 ca tử vong trên toàn thế giới tương đương với tỷ lệ là 3,1% (Sung và nnk., 

2021). Khoảng 70% trường hợp tử vong do ung thư xảy ra ở các nước có thu nhập thấp 

và trung bình. Ung thư không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh mà còn ảnh 

hưởng đến kinh tế của gia đình, xã hội, gánh nặng đối với y tế và những tác động gián 

tiếp khác mà nó gây ra. Các nước có thu nhập thấp, điều kiện chăm sóc y tế còn nhiều 

khó khăn thường có tỷ lệ bệnh nhân ung thư phát hiện ở giai đoạn cuối cao hơn và tỷ lệ 

tử vong cũng cao hơn so với các nước phát triển. Vì vậy, Tổ chức Y tế Thế giới cũng 

ngày càng ưu tiên phát triển và triển khai các hoạt động phòng ngừa, kiểm soát ung thư. 

Nhờ các liệu pháp điều trị như xạ trị, hóa trị, liệu pháp miễn dịch, liệu pháp tế bào 

gốc… mà bệnh nhân ung thư ngày nay có cơ hội kéo dài thời gian sống. Hóa trị thường 

được sử dụng rộng rãi nhất. Thuốc được sử dụng trong hóa trị cũng được tổng hợp hóa 

học hoặc bán tổng hợp. Tuy nhiên, các tác dụng phụ của những loại thuốc này vẫn còn là 

một vấn đề cần được giải quyết. Hiện nay ngày càng có nhiều nghiên cứu sàng lọc các 

hợp chất tự nhiên có hoạt tính chống ung thư.  

Việc sử dụng thuốc thảo dược ở các nước phương Đông đã từ rất lâu khoảng  

60.000 năm trước ở Iraq và 8.000 năm trước tại Trung Quốc (Pan và nnk., 2014). Với sự 

ra đời của y học phương Tây, thảo dược đã bị thách thức bởi các nhà y học chính thống 

vì thiếu bằng chứng khoa học trong bối cảnh y học đương đại, mặc dù có lịch sử sử dụng 

hiệu quả lâu đời. Tuy nhiên trong những năm gần đây, ở cả các nước đang phát triển và 

các nước công nghiệp phát triển, việc sử dụng các loại thảo mộc đang được tập trung 

nghiên cứu do tác dụng phụ của thuốc hóa học, thiếu các liệu pháp điều trị hiện đại đối 

với một số bệnh mạn tính (Pan và nnk., 2010).  

Cũng như nhiều quốc gia khác, Việt Nam cũng có hệ thống y học cổ truyền của riêng 

mình có nguồn gốc từ xa xưa, gồm thuốc nam và thuốc bắc. Tuy nhiên, các liệu pháp sử 

dụng thuốc thảo dược này cần được xác nhận về mặt sinh học và lâm sàng với các phương 

pháp hiện đại để có cơ sở khoa học khi sử dụng thuốc. Việt Nam có hơn 12.000 loài thực 

vật và trên 2.500 loài đã được sử dụng trong y học dân tộc (Chi, 1997; Lợi, 2004). Nhưng 
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đa số các đề tài nghiên cứu thành phần hóa thực vật hoặc một số hoạt tính sinh học như 

kháng oxi hóa, kháng khuẩn,… (Banskota và nnk., 2003; Le Anh Dao và nnk., 2020; 

Nguyen và nnk., 2019). Những năm gần đây, ở Việt Nam đã có nhiều nhóm nghiên cứu về 

hoạt tính chống ung thư nhưng chưa có nhiều cây thuốc nam ở nước ta được sàng lọc hay 

đánh giá về các hoạt tính chống ung thư máu. Tiến sĩ Trần Thị Vân Anh và cộng sự đã sàng 

lọc về hoạt tính ức chế NF-κB của 17 loại cây được sử dụng trong y học cổ truyền Việt 

Nam để điều trị các rối loạn viêm nhiễm (Tran và nnk., 2015). Trong một nghiên cứu khác, 

các hoạt chất gây độc tế bào của dịch chiết metanol và hexan của 9 loài thực vật thu tại một 

số tỉnh phía Bắc Việt Nam đã được nghiên cứu trên dòng tế bào HaCaT (Phuong và nnk., 

2020). Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Dược liệu đã khảo sát thành phần hóa thực vật, hoạt 

tính kháng oxy hóa và gây độc tế bào ung thư trên dòng tế bào HepG2 của một số dược liệu 

tại phía nam Việt Nam (lá trâm mốc, lá trâm bầu, củ gừng gió và phần trên mặt đất cây 

mảnh cộng) (Lý Hải Triều và nnk., 2019). Năm 2020, khả năng gây độc tế bào ung thư của 

lá, rễ và hạt cây trâm bầu thu nhận tại tỉnh An Giang đã được đánh giá trên tế bào ung thư 

phổi A549 và ung thư máu K562 (Nguyễn Thị Phương và nnk., 2020). Tiềm năng điều trị 

bệnh bạch cầu mạn dòng tuỷ mang tổ hợp gene BCR-ABL kháng Imatinib của tinh chất trà 

xanh Epigallocatechin-3-gallate đã được nghiên cứu và cho kết quả khả quan, các 

polyphenol trong trà xanh có thể dùng làm thuốc thử để điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh bạch 

cầu cấp dòng tủy chứa đột biến FLT3 (Bui Thi Kim Ly, 2017; B. T. Ly và nnk., 2013). Việc 

đánh giá tác động gây độc của các hợp chất tự nhiên cũng được nhiều nhóm nghiên cứu 

thực hiện trên các dòng tế bào ung thư máu khác như THP-1 (Choi và nnk., 2011; Hsieh và 

nnk., 2013), HL-60, K562, Jurkat (Alenad và nnk., 2013; Bhargava và nnk., 2015; Jasamai 

và nnk., 2016), tuy nhiên chưa có nhiều nghiên cứu trên các dòng tế bào kháng thuốc điều 

trị (Solmaz và nnk., 2014). Hiện nay, ở Việt Nam, người bệnh không còn được bảo hiểm y 

tế hỗ trợ miễn phí thuốc điều trị Imatinib nên càng gia tăng chi phí chữa bệnh và có nguy 

cơ nhiều người không đủ điều kiện điều trị tiếp. Do đó, việc tìm ra các dược liệu có khả 

năng điều trị ung thư hiệu quả giúp cho nhiều bệnh nhân có thể tiếp cận điều trị hơn.  

 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Dược liệu sử dụng  

Tiêu chí lựa chọn được liệu tham gia trong đề tài bao gồm:  

– Dược liệu có bằng chứng khoa học về khả năng kháng ung thư trên mô hình in 

vitro, in vivo hoặc các hoạt tính khác liên quan như kháng viêm, kháng oxi hoá. 

– Dược liệu được chứng minh có khả năng ức chế protein tyrosine kinase. 

– Dược liệu dùng làm thuốc điều trị ung thư hoặc các bệnh liên quan mà chưa có 

bằng chứng khoa học xác thực. 

2.2. Phương pháp chuẩn bị cao chiết từ dược liệu  

Dược liệu (phần 3.1) sau khi thu hái được rửa sạch và sấy khô trong tủ sấy ở 40℃ 

đến khi khô hoàn toàn, tiếp đó cho mẫu cây khô vào máy xay thành bột mịn. 
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Bột được ngâm trong dung môi ethanol với tỷ lệ (1:10) và đặt trên máy lắc liên tục 

trong 4 ngày ở nhiệt độ phòng. Sau đó lọc qua giấy lọc Whatman, tiến hành cô quay chân 

không ở 40℃ cho bay hơi hết dung môi và thu cao chiết thô. 17 cao chiết ethanol đã được 

thu nhận và tiến hành cân khối lượng mỗi cao chiết để hòa tan cao chiết với ethanol sao 

cho nồng độ là 200mg/ml, lọc qua màng lọc 0,22µm và lưu trữ ở -20°C để thực hiện các 

thí nghiệm tiếp theo. 

2.3. Dòng tế bào thử nghiệm 

Dòng tế bào ung thư máu TCCY được thu nhận từ bệnh nhân bạch cầu lymphocytic 

B cấp tính dương tính Ph (pre-B acute lymphoblastic leukemia - Pre-B ALL) (Kano và 

nnk., 2001; Parsi và nnk., 2020; Wu và nnk., 2017). 

2.4. Phương pháp nuôi cấy tế bào 

Dòng tế bào ung thư máu TCCY được nuôi cấy trong các đĩa có chứa môi trường 

Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 có bổ sung 10% huyết thanh phổi bò (fetal 

bovine serum) và kháng sinh 5% penicillin/streptomycin, sau đó đem nuôi cấy ở 37°C 

trong điều kiện được cấp ẩm và nạp CO2 liên tục ở mức 5%.  

2.5. Thử nghiệm độc tính của cao chiết trên tế bào 

Tế bào được cấy vào giếng ở mật độ 105 tế bào/ml và được tiếp xúc với thuốc thử 

trong vòng 72 giờ trong điều kiện nuôi cấy được mô tả ở trên. Hoạt tính kháng ung thư của 

cao chiết được đánh giá bằng phương pháp nhuộm trypan blue để xác định khả năng tồn tại 

của tế bào. Sau khi tế bào được xử lý với cao chiết trong các giếng đối chứng và giếng thí 

nghiệm, lấy 10µl dịch tế bào trong giếng trộn với trypan blue 0,4% (theo tỷ lệ 1:1), tiếp đó 

hút dịch cho vào buồng đếm tế bào và tiến hành đếm số lượng tế bào sống dưới kính hiển 

vi. Tế bào sống có hình tròn và trong suốt, trong khi tế bào chết có màu xanh lam.  

Mật độ tế bào được xác định bằng cách đếm trong buồng đếm hồng cầu Neubauer 

với diện tích ô vuông màu xanh là 1mm2, bề sâu buồng đếm là 0,1mm, suy ra thể tích là 

0,1mm3 = 10-4ml. Từ đó mật độ tế bào được tính theo công thức: 

Mật độ tế bào = A × n × 104 (tế bào/ml) 

Với A là trung bình số tế bào đếm được ở 10 ô trong buồng đếm hồng cầu, n là độ 

pha loãng với trypan blue và pha loãng mẫu ban đầu (nếu có). 

2.6. Phương pháp phân tích số liệu 

Thí nghiệm được lặp lại ít nhất ba lần. Kết quả thí nghiệm được xử lý bằng phần 

mềm Graphpad Prism 7. 

 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Kết quả lựa chọn dược liệu tham gia vào thử nghiệm 

3.1.1. Ngải cứu 

Ngải cứu có tên khoa học là Artemisia vulgaris. Ngải cứu có nhiều hoạt tính sinh 
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học quan trọng như tính kháng oxi hoá, tính kháng vi sinh vật, kháng viêm, kháng ung 

thư (Ekiert và nnk., 2020; Lee, 2011; Li và nnk., 2016; Tsimogiannis và nnk., 2004). Năm 

2013, Sharmila và cộng sự đã nghiên cứu hoạt tính kháng ung thư của ngải cứu trên dòng 

tế bào ung thư gan (Sharmila và nnk., 2013). Chiết xuất methanol của các bộ phận trên 

mặt đất từ cây ngải cứu đã được các nhà nghiên cứu ở Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm để phân 

tích tác dụng gây độc tế bào đối với một số dòng tế bào ung thư ở người và các dòng tế 

bào bình thường. Saleh và cộng sự đã đánh giá độc tính của tinh dầu chiết xuất từ chồi và 

lá của cây ngải cứu về tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Các kết quả đã 

chứng minh rằng quá trình apoptosis do tinh dầu gây ra ở dòng tế bào bạch cầu HL-60 

qua các con đường phụ thuộc caspase, liên quan đến caspase-3, -9 và -8, được bắt đầu bởi 

Bcl-2/Bax/Bid, dẫn đến giải phóng cytochrome c ra tế bào chất để hoạt hóa caspase. Kết 

quả của 2 nghiên cứu đều cho thấy khả năng gây độc trên các dòng tế bào ung thư khác 

nhau. Dựa trên những quan sát này, các tác giả cho rằng ngải cứu có thể là một nguồn 

đầy hứa hẹn của các chất chống ung thư mới (Erel và nnk., 2011; Saleh và nnk., 2014). 

Năm 2020, nhóm nghiên cứu Serbia đã chứng minh chiết xuất metanol của cây ngải cứu 

có khả năng gây độc tế bào, thực hiện trên dòng tế bào ung thư ruột kết SW-480. Các nhà 

nghiên cứu chỉ ra rằng hoạt tính này được gây ra bởi các flavonoid và các hợp chất phenol 

khác có trong cây (Jakovljević và nnk., 2020). 

3.1.2. Sài đất ba thùy 

Sài đất ba thùy có tên khoa học là Sphagneticola trilobata (L.) Pruski, thuộc họ 

Cúc, có tên đồng danh khoa học khác là Wedelia trilobata (L.) Hitchc. Hoạt chất 

eudesmanolid từ hoa sài đất ba thùy cũng cho thấy hoạt tính chống tăng sinh đối với các 

dòng tế bào HeLa, HepG2 và SGC-7901 với tính chọn lọc tốt (Sun và nnk., 2020). Năm 

2020, Mardina và cộng sự đã nghiên cứu các hoạt động chống oxy hóa và gây độc tế 

bào của chiết xuất ethyl acetate của sài đất ba thùy trên tế bào ung thư vú MCF-7. Dịch 

chiết đã chứng minh hoạt tính chống oxy hóa với giá trị IC50 = 127,43μg/ml. Nghiên 

cứu gây độc tế bào được thực hiện trên phạm vi nồng độ 1-200μg/ml và kết quả cho 

thấy hoạt động ức chế mạnh nhất chống lại MCF-7 với LC50 = 58,143μg/ml. Hoạt động 

gây độc tế bào của chiết xuất có tỷ lệ apoptosis là 78,80% (Mardina và nnk., 2020). Các 

eudesmanolid từ hoa sài đất ba thùy cho thấy hoạt tính chống tăng sinh đối với các dòng 

tế bào HeLa, HepG2 và dòng tế bào khối u SGC-7901 với tính chọn lọc tốt (Sun và 

nnk., 2020). Dịch chiết methanol của sài đất ba thùy cho thấy có tiềm năng ức chế tăng 

sinh đối với dòng tế bào ung thư máu MEG-01 và có khả năng kết hợp với các liệu pháp 

khác để điều trị ung thư máu hiệu quả hơn. Nghiên cứu đã cung cấp cơ sở hợp lý cho 

việc sử dụng dân gian của chiết xuất methanol của sài đất ba thùy. Sự ức chế tăng sinh 

tế bào là bằng cách cảm ứng quá trình apoptosis và dịch chiết này có tác dụng trung tính 

đối với dòng tế bào bình thường HEK-293 (Venkatesh và nnk., 2016). Hoạt chất 

sesquiterpene lactone cô lập từ sài đất ba thùy cho thấy có khả năng ức chế rất mạnh sự 

tăng sinh của các dòng tế bào HL-60, K-562, SI80, HepG2 và MCF-7 với giá trị IC50 

tương ứng lần lượt là 4g/ml; 6,5g/ml; 8g/ml; 24g/ml và 36g/ml. Đồng thời, hoạt 
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chất cũng không gây độc đáng kể đối với dòng tế bào thường L-02 và Vero (Nga-lam, 

2002). Chưa có nhiều nghiên cứu về khả năng ức chế tăng sinh của sài đất ba thùy đối 

với các dòng tế bào ung thư máu, nhất là dòng tế bào kháng thuốc điều trị. Các công bố 

trong nước hiện nay chỉ tập trung về phân tích thành phần hóa học từ lá của cây sài đất 

ba thùy, hầu như không có nghiên cứu về hoạt tính sinh học của cây sài đất ba thùy 

(Nguyen Thanh Hoang và nnk., 2006). 

3.1.3. Thiên môn 

Thiên môn có tên khoa học là Asparagus cochinchinensis phân bố nhiều tại khu 

vực Đông Á, rễ cây được sử dụng trong y học cổ truyền trong hơn 2.000 năm để chữa táo 

bón, sốt, ho, tiểu đường, lợi tiểu và nhiều triệu chứng sức khoẻ thông thường khác. Các 

nghiên cứu khoa học cho thấy chiết xuất từ cây thiên môn cho tác dụng kháng khối u và 

tác dụng mạnh lên ung thư phổi bên cạnh đó còn có chức năng kích thích hệ miễn dịch 

và kháng viêm (Choi và nnk., 2018; Zhang và nnk., 2016). 

3.1.4. Sâm đất 

Cây sâm đất có tên khoa học là Boerhavia diffusa L được sử dụng rộng rãi trong y 

học truyền thống ở Ấn Độ để điều trị chứng khó tiêu, vàng da, đau bụng và giảm căng thẳng 

(Srivastava và nnk., 2011a). Tác dụng chống tăng sinh trên tế bào HeLa cũng như chướng 

xâm nhiễm virus đã được chứng minh (Awasthi và nnk., 1986; Srivastava và nnk., 2011a). 

3.1.5. Mật nhân 

Eurycoma longifolia (Mật nhân) là thảo dược được sử dụng với hoạt tính linh hoạt 

từ kháng khuẩn, kháng oxi hoá, kháng viêm và kháng tế bào ung thư bằng con đường 

apoptosis. Nhiều người còn sử dụng cây thuốc này cho cải thiện chức năng sinh lý, kiểm 

soát tiểu đường, giảm căng thẳng (Thu và nnk., 2018). 

3.1.6. Diếp cá 

Ngoài việc sử dụng như thực phẩm, trong y học dân gian diếp cá (Phyllanthus 

emblica) còn được biết đến với nhiều công dụng hữu ích điều hòa tiêu hóa như giảm các 

triệu chứng khó tiêu, viêm loát dạ dày, tá tràng. Nhiều hợp chất thứ cấp quan trọng được 

tìm thấy bên trong loài rau này bao gồm axit gallic, axit ellagic và pyrogallol. Các nghiên 

cứu trước đây trên diếp cá cho thấy khả năng điều hoà miễn dịch, kháng oxi hoá, kháng 

viêm và ngăn khả năng tăng sinh của tế bào ung thư (Kumnerdkhonkaen và nnk., 2018). 

3.1.7. Thanh táo 

Thanh táo, Justicia gendarussa, là đối tượng nghiên cứu của một số bài nghiên 

cứu gần đây cho thấy tác dụng ức chế tăng sinh trên một số dòng tế bào thuộc nhiều loại 

ung thư khác nhau như ung thư đại tràng, ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư tuỵ 

(Ayob và nnk., 2014). 

3.1.8. Xay nhung 

Xay nhung là một loại trái cây ăn vặt phổ biến tại Việt Nam có tên khoa học là 

Dialium cochinchinensis. Đây là đối tượng chưa có nhiều nghiên cứu được tiến hành, 



Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một   Số 2(57)-2022 

 
109 

trong nghiên cứu trước đây của nhóm đã phát hiện ra nhiều thành phần hoá học quan 

trọng trong cao chiết ethanol từ hạt xay đồng thời hoạt tính kháng oxi hoá, kháng vi khuẩn 

Gram dương và độc tính trên dòng tế bào Vero cũng đã được ghi nhận (Ly và nnk., 2019). 

3.1.9. Mã đề  

Plantago major (Mã đề) là loài cây phân bố rộng khắp thế giới với nhiều công dụng 

dược lý được ghi nhận như kháng khuẩn và kháng ung thư. Tác dụng điều hoà miễn dịch 

thông qua điều hoà các cytokine rất được quan tâm (Kartini và nnk., 2017). 

3.1.10. Cây cỏ mực 

Cây cỏ mực (Eclipta alba) từ lâu đã được dân gian sử dụng để điều trị các trường 

hợp viêm, nhiễm, dị ứng và các vấn đề về da khác. Hợp chất wedelolactone chiết xuất từ 

cây cho thấy tác dụng kháng ung thư mạnh đang là mục tiêu của nhiều nhóm nghiên cứu 

trên thế giới (Nehybová và nnk., 2017). 

3.1.11. Cây ngũ gia bì gai 

Cây ngũ gia bì gai có tên khoa học là Acanthopanax senticosus, là cây thuốc có tính 

mát dùng đề thanh nhiệt, giải độc và bồi bổ cơ thể. Còn khá ít nghiên cứu trên loài cây 

này, một số nghiên cứu chỉ ra tác động ức chế ung thư của cây (Li và nnk., 2016). 

3.1.12. Kim thất tai 

Kim thất tai được biết tới với công dụng kiểm soát đường huyết trong người mắc 

đái tháo đường, các vấn đề về tiêu hoá như đau bụng, tả lỵ, giúp tăng cường miễn dịch cơ 

thể. Trong y học dân gian, cây thuốc này cũng dùng để điều trị các loại ung thư bao gồm 

cả ung thư máu (Tan và nnk., 2016). 

3.1.13. Cây hoa ngũ sắc  

Cây ngũ sắc, một số địa phương gọi là cây trâm ổi (Lantana camara), là loài cây 

được biết là có tác dụng hạ đường huyết. Tác dụng sinh học của cây cũng được nghiên 

cứu nhiều bao gồm cả tác dụng kháng ung thư máu (Badakhshan và nnk., 2009). Nghiên 

cứu năm 2015 trên tế bào ung thư vú cho thấy cao chiết của cây gây apoptosis tế bào theo 

con đường tín hiệu nội bào (Han và nnk., 2015). 

3.1.14. Cam thảo 

Cam thảo, hay cam thảo nam (Scoparia dulcis) được dùng thường xuyên trong các 

bài thuốc dân gian nhằm mục đích hạ nhiệt, chống viêm, lợi tiểu, kinh nguyệt không đều, 

cảm cúm và nhiều bệnh khác. Khả năng kháng oxi hoá và hoạt tính hạ đường huyết của 

cây đã được chứng minh. Các nghiên cứu kháng ung thư của đối tượng này còn hạn chế 

(Mishra và nnk., 2013). 

3.1.15. Nghệ trắng 

Nghệ được sử dụng trong đời sống với mục đích phong phú từ làm gia vị, làm thuốc 

đến các công dụng làm đẹp khác. Curcumin là hợp chất chiết xuất nổi tiếng với nhiều 

công dụng sinh học đã được chứng minh trong đó có cả ức chế UTBCMTDT (Shanbhag, 
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2017). Nghệ trắng (Curcuma aromatica) là loài ít được quan tâm khảo sát hơn so với 

nghệ vàng thông thường. Trong đề tài này nghệ trắng được lựa chọn làm mục tiêu cho 

sàng lọc tính kháng tế bào ung thư máu. 

3.1.16. Kim ngân hoa 

Trong đông y, kim ngân hoa (Lonicera japonica) được dùng để trị mụn nhọt, mẩn 

ngứa và các trường hợp dị ứng thông thường. Dược liệu này cũng được dùng cho bệnh 

nhân viêm gan mạn tính cũng như các trường hợp viêm, nhiễm khác. Hoạt động kháng 

ung thư của hoa được ghi nhận thông qua các hợp chất polyphenol gây ra sự apoptosis 

trên tế bào ung thư phổi bằng cách hoạt hoá pro-caspase và con đường tín hiệu qua AKT 

(Park và nnk., 2017). 

3.1.17. Rau tần dày lá 

Rau tần dày lá (Plectranthus amboinicus) hay gọi là húng chanh nổi tiếng với công 

dụng chữa ho, long đờm trong y học dân gian. Cải thiện tiêu hoá, hạ sốt, giảm đau cũng 

là các tác dụng khác của loài cây này. Trong những nghiên cứu gần đây, húng chanh được 

dùng để tiến hành thử nghiệm hoạt tính kháng ung thư và cho nhiều kết quả hứa hẹn 

(Mothana và nnk., 2019). 

3.2. Kết quả sàng lọc độc tính của 17 cao chiết dược liệu trên dòng tế bào TCCY 

Bảng 1. Phần trăm tế bào sống so với đối chứng  

của 17 cao chiết dược liệu trên dòng tế bào TCCY 

Cao chiết Phần trăm tế bào sống so với đối chứng (%) 

Thiên môn 87,25 ± 3,88 

Ngải cứu 14,93 ± 1,58 

Sâm đất 64,83 ± 0,15 

Mật nhân 87,47 ± 2,19 

Diếp cá 79,02 ± 8,38 

Thanh táo 86,35 ± 6,94 

Sài đất ba thùy 30,55 ± 2,35 

Xay nhung 94,81 ± 3,50 

Mã đề 62,28 ± 2,11 

Cỏ mực 70,70 ± 1,71 

Ngũ gia bì gai 76,65 ± 0,95 

Kim thất tai 67,56 ± 2,24 

Ngũ sắc 62,43 ± 2,30 

Cam thảo 53,91 ± 3,32 

Nghệ trắng 85,16 ± 3,80 

Kim ngân hoa 110,57 ± 8,67 

Rau tần dày lá 68,38 ± 1,12 

Nhằm mục đích tìm kiếm những cao chiết dược liệu có tiềm năng điều trị bệnh ung 

thư máu, chúng tôi sử dụng dòng tế bào ung thư bạch cầu mạn dòng tủy TCCY làm mô 

hình thử nghiệm. Theo đó, 17 cao chiết dược liệu ở nồng độ 100µg/ml được ủ với tế bào 
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TCCY. Sau 72 giờ tế bào tiếp xúc với cao chiết, tiến hành nhuộm với trypan blue (theo 

tỷ lệ 1:1) để xác định phần trăm số tế bào sống. Thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Kết quả tỷ 

lệ phần trăm tế bào sống tương ứng với mỗi cao chiết ở các giếng thử nghiệm so với giếng 

đối chứng được thể hiện qua bảng 1 và hình 1. 

Kết quả sàng lọc so sánh với nhóm đối chứng (tính là 100%) cho thấy các cao chiết 

cho ảnh hưởng khác nhau lên dòng tế bào TCCY mang đi thử nghiệm. Tác động của cao 

chiết ngải cứu (14,93 ± 1,58%) và sài đất ba thuỳ (30,55 ± 2,35%) cho tác động ức chế 

mạnh nhất lên sự tăng sinh của tế bào TCCY so với lô đối chứng (P < 0,0001). 

 

Hình 1. Độc tính của 17 cao chiết dược liệu trên dòng tế bào TCCY 

Cao chiết xay nhung (P = 0,65) và kim ngân hoa (P = 0,02) không thể hiện độc tính 

lên tế bào TCCY ở nồng độ 100mg/ml. Các cao chiết dược liệu còn lại thể hiện độc tính 

rõ ràng lên sự tăng sinh tế bào ở mức độ từ 52% đến 87% tế bào sống sót theo thử nghiệm. 

Từ rất lâu, những dược liệu trên đã được sử dụng để chữa nhiều bệnh khác nhau, 

trong đó có ung thư. Đã có các nghiên cứu về khả năng gây độc lên các dòng tế bào ung 

thư khác của các dược liệu này hoặc các họ thực vật của các dược liệu này. Theo nghiên 

cứu của Guanghui Lian và cộng sự (2018), cao chiết methanol của ngải cứu có khả năng 

gây độc trên dòng tế bào ung thư ruột kết HCT-15 (với giá trị IC50 là 50μg/ml) (Lian và 

nnk., 2018). Năm 2011, Mikyung Park và cộng sự đã nghiên cứu hoạt tính kháng ung thư 

ở các phân đoạn thu được từ cao chiết ethanol 70% của thiên môn trên tế bào ung thư biểu 

mô gan HepG2. Kết quả cho thấy phân đoạn ethylacetate của thiên môn hiệu quả hơn các 

phân đoạn khác, gây ra apoptosis của HepG2 (IC50 = 72,33 ± 0,34μg/ml) (Park và nnk., 

2011). Cũng trong năm 2011, Rakhi Srivastava và cộng sự đã chứng minh cao chiết từ rễ 

sâm đất có tác dụng chống tăng sinh trên tế bào ung thư cổ tử cung HeLa. Sau 48 giờ tiếp 

xúc, phân đoạn chloroform ở nồng độ 200μg/ml làm giảm đáng kể sự tăng sinh tế bào với 

những thay đổi hình thái có thể quan sát được ở tế bào HeLa (Srivastava và nnk., 2011b). 
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Trong các nghiên cứu đánh giá sàng lọc tác dụng của thuốc hay cao chiết trên các 

mô hình thử nghiệm in vitro, giá trị nồng độ ức chế một nửa IC50 được sử dụng để đánh 

giá độ hoạt động của tác nhân thử nghiệm. Đối với các chiết xuất thô giá trị IC50 trên 

ngưỡng 100 µg/ml được xem là không có tác động trên mô hình thử nghiệm (Indrayanto 

và nnk., 2020). Từ tỉ lệ tế bào sống sót, chúng tôi lựa chọn các cao chiết có tỉ lệ tế bào 

sống thấp hơn 50% để tiếp tục thực hiện các nghiên cứu tiếp theo về cơ chế tác động ở 

mức sinh học phân tử của cao chiết, bao gồm ngải cứu và sài đất ba thuỳ với tỉ lệ tế bào 

sống sau 72 giờ tác động của dược liệu ở nồng độ 100µg/ml là 14,93% và 30,55%. 
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